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ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 9

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- Nêu được những nội dung chính của tình hình Việt Nam từ sau cách mạng
tháng Tám năm 1945 đến nay.
- Nêu được những nội dung chính của tình hình thế giới từ năm 1991 đến nay.
- Trình bày được những nét cơ bản về xu hướng toàn cầu hoá và đánh giá được 
tác động của toàn cầu hoá đối với Việt Nam.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực tự, tự học: Tự đặt mục tiêu học tập để nổ lực phấn đấu thực hiện,
chủ động trong các hoạt động học tập.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác:  Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp,
diễn đạt tự tin; hiểu rõ nhiệm vụ của cá nhân, nhóm; đánh giá được khả năng
của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân; chủ động hoàn thành
nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết đặt câu hỏi trao đổi phản biện; phân
tích tóm tắt những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; hình thành được ý
tưởng dựa trên những nguôn thông tin đã cho; hứng thú tự do trong suy nghĩ,
chủ động ý kiến, phát hiện yếu tố mới tích cực trong những ý kiến khác.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Nói chính xác, đúng ngữ điệu, nhịp điệu, trình
bày được nội dung của sản phẩm….
b. Năng lực đặc thù:
- Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng
lịch sử. Hệ thống hóa được nội dung kiến thức đã học.
- Khai thác và sử dụng thông tin sách giáo khoa lịch sử dưới sự hướng dẫn của 
giáo viên.
- Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích, nhận xét lịch sử. Vận dụng kiến thức đã
học hoàn thành câu hỏi và bài tập.
3. Phẩm chất: 
- Trách nhiệm: Giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc; thêm
trân trọng những thành tựu tiêu biểu (trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội,
văn hoá, quốc phòng, an ninh,…) của công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1991
đến nay.
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị
- Máy tính, máy chiếu.
- Phiếu học tập, bảng hoạt động nhóm, giấy A0
2. Học liệu
- Một số hình ảnh, tư liệu liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu
của giáo viên. 
- Tranh, ảnh, tư liệu liên quan đến bài học.
- Phim tư liệu liên quan đến nội dung bài học.
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- SGK, vở ghi…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề 
a. Mục tiêu: Tạo sự  tò mò, ham học hỏi và lòng khao khát muốn tìm hiểu
những điều ở hoạt động hình thành kiến thức mới của bài học; tạo không khí
hứng khởi để HS bắt đầu một tiết học mới. Từ đó, giáo viên dẫn vào bài mới.
b. Nội dung: Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi ĐOÁN HÌNH ẢNH để ôn lại kiến thức
đã học
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV:  Hướng dẫn HS tham gia trò chơi,  trả lời câu hỏi:  GV cung cấp video
https://www.youtube.com/watch?v=NDXf_FEFI7c  về  thành  tựu  chủ  yếu của
cuộc cách mạng Khoa học kỹ thuật (từ 1945-2000). Học sinh nhận xét về những
thành tựu trên?
Bước 3: HS trả lời câu hỏi.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét (hoạt động của HS và sản phẩm), chốt kiến thức, chuyển dẫn vào
hoạt động hình thành kiến thức mới.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới:
2.1. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1991
a. Mục tiêu: Trình bày được kết quả và ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống
Pháp (1946-1954), chống Mỹ (1954-1975). 
b.  Nội dung: Học sinh làm việc cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: Sản phẩm thảo luận nhóm của học sinh.
d. Tổ chức hoạt động:

Hoạt động của giáo viên – học sinh Nội dung kiến thức cần đạt

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm
tìm hiểu về Kết quả và ý nghĩa của cuộc
kháng  chiến  chống  Pháp  (1946-1954),
chống Mỹ (1954-1975)
-  Nhóm 1,  3:  Kết  quả và  ý  nghĩa  của
cuộc  kháng  chiến  chống  Pháp  (1946-
1954).
– Đối với dân tộc ta:
+ Làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược 
của thực dân Pháp được đế quốc Mỹ sức ở 
mức độ cao.
+ Quốc tế công nhận độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ của các nước Đông 

1.  Việt Nam từ năm 1945 đến
năm 1991
Kết  quả  và  ý  nghĩa  của  cuộc
kháng chiến chống Pháp (1946-
1954),  chống  Mỹ  (1954-1975)
là:
* Kháng  chiến  chống  Pháp
(1946-1954)
–  Đối  với  dân  tộc  ta:
+ Làm thất bại cuộc chiến tranh
xâm  lược  của  thực  dân  Pháp
được đế quốc Mỹ sức ở mức độ
cao.
+  Quốc tế  công nhận độc  lập,
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Dương.
+ Làm thất bại âm mưu kéo dài và mở rộng
chiến tranh của đế quốc Mỹ, kết thúc chiến
tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương.
+ Giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo điều 
kiện để iền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội 
làm căn cứ địa, hậu thuẫn cho cuộc đấu 
tranh ở miền Nam.
+ Tăng thêm niềm tự hào dân tộc cho nhân 
dân ta và nâng cao uy tín của Việt Nam 
trên trường quốc tế.
– Đối với quốc tế:
+ Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng 
dân tộc trên thế giới, tăng cường lực lượng 
cho chủ nghĩa xã hội và cách mạng thế 
giới.
+ Cùng nhân dân Lào và Campuchia đập 
tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân ở 
3 nước đông dương.
+ Mở ra sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân 
cũ trên thế giới, trước hết là hệ thống thuộc
địa của thực dân Pháp.
-  Nhóm 2,  4: Kết  quả  và  ý  nghĩa  của
cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975).
- Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ và
30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo
vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng tháng Tám
năm 1945.
- Chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của chủ
nghĩa đế quốc ở Việt Nam.
- Nhân dân Việt Nam đã hoàn thành cuộc
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên
phạm vi cả nước, thống nhất đất nước.
-  Thắng lợi  của cuộc kháng chiến chống
Mỹ,  cứu  nước  đã  mở  ra  kỉ  nguyên  mới
trong lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước
độc lập,  thống nhất,  đi  lên  chủ nghĩa  xã
hội.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Các nhóm thảo luận, trả lời
HS:
- Kiểm tra lại nội dung, chuẩn bị lên bảng
trình bày kết quả.

chủ  quyền,  toàn  vẹn  lãnh  thổ
của  các  nước  Đông  Dương.
+ Làm thất bại âm mưu kéo dài
và mở rộng chiến tranh của đế
quốc Mỹ,  kết  thúc  chiến tranh
lập lại hòa bình ở Đông Dương.
+  Giải  phóng  hoàn  toàn  miền
Bắc,  tạo  điều  kiện  để  iền  Bắc
tiến  lên  chủ  nghĩa  xã  hội  làm
căn cứ địa, hậu thuẫn cho cuộc
đấu  tranh  ở  miền  Nam.
+ Tăng thêm niềm tự hào dân
tộc cho nhân dân ta và nâng cao
uy tín của Việt Nam trên trường
quốc  tế.
–  Đối  với  quốc  tế:
+  Cổ vũ  mạnh  mẽ phong  trào
giải phóng dân tộc trên thế giới,
tăng cường lực  lượng cho chủ
nghĩa xã hội và cách mạng thế
giới.
+  Cùng  nhân  dân  Lào  và
Campuchia đập tan ách thống trị
của chủ nghĩa thực dân ở 3 nước
đông  dương.
+  Mở  ra  sự  sụp  đổ  của  chủ
nghĩa thực dân cũ trên thế giới,
trước hết là hệ thống thuộc địa
của thực dân Pháp.

* Kháng  chiến  chống  Mỹ
(1954-1975)
-  Kết  thúc  21  năm  chiến  đấu
chống  Mỹ  và  30  năm  chiến
tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ
Tổ  quốc  từ  sau  Cách  mạng
tháng Tám năm 1945.
- Chấm dứt hoàn toàn ách thống
trị của chủ nghĩa đế quốc ở Việt
Nam.
- Nhân dân Việt Nam đã hoàn
thành cuộc cách mạng dân tộc
dân chủ nhân dân trên phạm vi
cả nước, thống nhất đất nước.
-  Thắng  lợi  của  cuộc  kháng
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Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:  gọi  đại  diện 1  nhóm trình bày,  các
nhóm khác lắng nghe, nhận xét bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
GV nhận xét và bổ sung

chiến  chống  Mỹ,  cứu nước đã
mở ra kỉ nguyên mới trong lịch
sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước
độc lập, thống nhất, đi lên chủ
nghĩa xã hội.

2.2. Thế giới từ năm 1991 đến nay
a. Mục tiêu: Khái quát được những sự kiện tiêu biểu của lịch sử thế giới từ
1991 đến nay.
b.  Nội dung: Học sinh làm việc cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi của
gv.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:

Hoạt động của giáo viên – học sinh Nội dung kiến thức cần đạt

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV  yêu  cầu  học  sinh  làm  việc  cá  nhân,
nhóm tìm hiểu về  những sự kiện tiêu biểu
của lịch sử thế giới từ 1991 đến nay.
? Trả lời các câu hỏi sau:
1. Trình bày xu hướng và sự hình thành trật tự
thế giới mới sau Chiến tranh lạnh.
- Năm 1991, Liên Xô sụp đổ đã đánh dấu kết
thúc  sự  tồn  tại  của  Trật  tự  hai  cực  I-an-ta
(1945 – 1991).
- Hoà bình là xu thế chủ đạo. một trật tự thế
giới mới đang dần hình thành theo xu hướng
đa cực, nhiều trung tâm.
- Thế giới bị phân chia thành hai hệ thống đối
lập,  luôn đối đầu lẫn nhau: hệ thống tư bản
chủ nghĩa do Mỹ đứng đầu và hệ thống xã hội
chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu.
2. Trình bày quá trình phát triển của tổ chức
ASEAN từ năm 1991 đến nay.
- Sau năm 1991, Chiến tranh lạnh chấm dứt,
vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết, tình hình
chính trị của khu vực được cải thiện rõ rệt, tạo
điều kiện cho việc mở rộng ASEAN.
- Tháng 7 – 1995, Viêṭ  Nam chính thức trở
thành thành viên thứ 7 của ASEAN.
- Tháng 7 – 1997, Lào và Mi-an-ma gia nhâp̣
ASEAN.
-  Tháng  4  –  1999,  Cam-pu-chia  trở  thành
thành viên thứ 10 của ASEAN.

2.  Thế  giới  từ  năm  1991
đến nay
2.1  xu  hướng  và  sự  hình
thành trật tự thế giới mới
sau Chiến tranh lạnh.
- Năm 1991, Liên Xô sụp đổ
đã đánh dấu kết thúc sự tồn
tại của Trật tự hai cực I-an-
ta (1945 – 1991).
- Hoà bình là xu thế chủ đạo.
một trật tự thế giới mới đang
dần  hình  thành  theo  xu
hướng  đa  cực,  nhiều  trung
tâm.
- Thế giới bị phân chia thành
hai  hệ  thống  đối  lập,  luôn
đối  đầu lẫn nhau:  hệ  thống
tư  bản  chủ  nghĩa  do  Mỹ
đứng đầu và hệ thống xã hội
chủ nghĩa do Liên Xô đứng
đầu.
2.2  Quá  trình  phát  triển
của  tổ  chức  ASEAN  từ
năm 1991 đến nay.
- Sau năm 1991, Chiến tranh
lạnh chấm dứt, vấn đề Cam-
pu-chia được giải quyết, tình
hình  chính  trị  của  khu  vực
được  cải  thiện  rõ  rệt,  tạo
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- Năm 1999, tất cả các nước Đông Nam Á đều
cùng đứng trong một tổ chức thống nhất.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS:
-  Kiểm tra  lại  nội  dung,  chuẩn  bị  lên  bảng
trình bày kết quả.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: gọi đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm
khác lắng nghe, nhận xét bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
GV nhận xét và bổ sung

điều kiện cho việc mở rộng
ASEAN.
- Tháng 7 – 1995, Viêṭ Nam
chính  thức  trở  thành  thành
viên thứ 7 của ASEAN.
-  Tháng  7  –  1997,  Lào  và
Mi-an-ma gia nhâp̣ ASEAN.
- Tháng 4 – 1999, Cam-pu-
chia trở thành thành viên thứ
10 của ASEAN.
- Năm 1999, tất cả các nước
Đông Nam Á đều cùng đứng
trong  một  tổ  chức  thống
nhất.

2.3. Việt Nam từ năm 1991 đến nay
a. Mục tiêu: Biết được những thành tựu tiêu biểu (trên các lĩnh vực kinh tế,
chính trị, xã hội, văn hoá, quốc phòng, an ninh,…) của công cuộc Đổi mới đất
nước từ năm 1991 đến nay.
b.  Nội dung: Học sinh làm việc cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi của
gv.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:

Hoạt động của giáo viên – học sinh Nội dung kiến thức cần đạt

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV  yêu  cầu  học  sinh  làm  việc  cá  nhân,
nhóm tìm hiểu về  Việt  Nam từ năm 1991
đến nay
? Nhóm 1: Những thành tựu tiêu biểu về kinh
tế mà Việt Nam đạt được trong công cuôc̣ Đổi
mới từ năm 1991 đến nay
-  Ðất  nước  từng bước  ra  khỏi  khủng hoảng
kinh tế, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện.

- Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận
động theo cơ chế thị trường, có sự quản lí của
Nhà nước đã có những bước tiến lớn.

-  Thị  trường  xuất  nhập  khẩu  mở  rộng  và
nguồn vốn đầu tư của nước ngoài tăng lên.

? Nhóm 2:  Trình bày một số thành tựu tiêu
biểu về chính trị mà Viêṭ Nam đạt được trong
công cuôc̣ Đổi mới từ năm 1991 đến nay.
- Độc lập chủ quyền của đất nước giữ vững,

3.  Việt  Nam từ năm 1991
đến nay

3.1 Kinh tế

- Ðất nước từng bước ra khỏi
khủng hoảng kinh tế,  có sự
thay đổi cơ bản và toàn diện.

- Nền kinh tế hàng hoá nhiều
thành phần vận động theo cơ
chế thị trường, có sự quản lí
của Nhà nước đã có những
bước tiến lớn.

- Thị trường xuất nhập khẩu
mở rộng và nguồn vốn đầu
tư của nước ngoài tăng lên.

3.2 Chính trị

- Độc lập chủ quyền của đất
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tình  hình  chính  trị  ổn  định  đã  tạo  ra  môi
trường hoà bình để phát triển đất nước.

- Bộ máy chính quyền nhà nước và hệ thống
luật pháp ngày càng hoàn thiện.

-  Phá  thế  bị  bao  vây,  cấm vận và  mở rộng
quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có
lợi với nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế theo
hướng đa phương hoá, đa dạng hoá.

? Nhóm 3:  Trình  bày  những  thành  tựu tiêu
biểu của đất nước về văn hoá, xã hội, giáo dục
từ năm 1991 đến nay
- Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
cải thiện và không ngừng được nâng cao.

- Giáo dục đào tạo đạt được nhiều thành tựu.

-  Đời sống văn hoá – nghệ thuật  được phát
triển phong phú và đa dạng.

? Nhóm 4:  Trình bày những thành tựu chính
trên  lĩnh  vực  quốc  phòng,  an  ninh  từ  năm
1991 đến nay.
- Tiềm lực quốc phòng và an ninh được tăng
cường.

- Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tương
đối tốt.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS:
-  Kiểm tra  lại  nội  dung,  chuẩn  bị  lên  bảng
trình bày kết quả.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: gọi đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm
khác lắng nghe, nhận xét bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
GV nhận xét và bổ sung.

nước  giữ  vững,  tình  hình
chính trị  ổn  định đã  tạo  ra
môi trường hoà bình để phát
triển đất nước.

-  Bộ máy chính quyền nhà
nước và hệ thống luật pháp
ngày càng hoàn thiện.

-  Phá  thế  bị  bao  vây,  cấm
vận và mở rộng quan hệ hữu
nghị,  hợp  tác  bình  đẳng,
cùng có lợi  với  nhiều quốc
gia,  tổ  chức  quốc  tế  theo
hướng  đa  phương  hoá,  đa
dạng hoá.

3.3  Văn  hóa,  xã  hội,  giáo
dục

- Đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân cải thiện
và không ngừng được nâng
cao.

- Giáo dục đào tạo đạt được
nhiều thành tựu.

- Đời sống văn hoá – nghệ
thuật được phát triển phong
phú và đa dạng.

3.4 Quốc phòng, an ninh

- Tiềm lực quốc phòng và an
ninh được tăng cường.

- Trật tự an toàn xã hội được
đảm bảo tương đối tốt.

2.4. Cách mạng khoa học kỹ thuật và xu hướng toàn cầu hóa
a. Mục tiêu: 
- Mô tả được những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học – kĩ thuật trên
thế giới và ảnh hưởng của cuộc cách mạng đó đến Việt Nam. 
- Trình bày được tác động của toàn cầu hoá đối với Việt Nam.
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b.  Nội dung: Học sinh làm việc cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi của
gv.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:

Hoạt động của giáo viên – học sinh Nội dung kiến thức cần đạt

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV  yêu  cầu  học  sinh  làm  việc  cá  nhân,
nhóm tìm hiểu về  Cách mạng khoa học kỹ
thuật và tác động của toàn cầu hoá đối với
Việt Nam

?  Mô tả những thành tựu chủ yếu của cách
mạng khoa học – kĩ thuật trên thế giới và ảnh
hưởng của cuộc cách mạng đó đến Việt Nam.

? Trình bày tác động của toàn cầu hoá đối với
Việt Nam.
Toàn cầu hoá tạo điều kiện cho quá trình hội
nhập khu vực và  thế  giới  trên  các  lĩnh  vực
kinh tế, chính trị, văn hoá, vừa đem lại cơ hội,
vừa tạo ra thách thức.
- Về kinh tế, toàn cầu hoá tạo ra cho nước ta
cơ hội tiếp cận vốn đầu tư nước ngoài, trình độ
khoa học – kĩ thuật tiên tiến của thế giới; mở
rộng  hoạt  động  thương  mại,  xuất  khẩu  lao
động; chuyển dịch cơ cấu kinh tế,  nâng cao
mức sống người  dân,...  nhưng cũng làm gia
tăng sự cạnh tranh.
- Về chính trị, toàn cầu hoá mở ra cơ hội để
Việt Nam tham gia và thể hiện vai trò tích cực
trong  các  tổ  chức  khu  vực  (như  ASEAN),

4. Cách mạng khoa học kỹ
thuật  và  xu  hướng  toàn
cầu hóa

 4.1 Cách mạng khoa học 
kỹ thuật

Sau Chiến tranh thế giới thứ
hai,  cuộc  cách  mạng  khoa
học  –  kĩ  thuật  phát  triển
nhanh  và  đạt  được  nhiều
thành  tựu  kì  diệu  trên  các
lĩnh vực.

4.2 tác động của toàn cầu
hoá đối với Việt Nam

Toàn cầu hoá tạo điều kiện
cho quá trình hội  nhập khu
vực và thế giới trên các lĩnh
vực  kinh  tế,  chính  trị,  văn
hoá, vừa đem lại cơ hội, vừa
tạo ra thách thức.
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quốc tế (như Liên hợp quốc), góp phần nâng
cao uy tín, địa vị quốc gia.
- Về văn hoá, toàn cầu hoá cho phép mở rộng
giao lưu, tiếp xúc và tiếp thu những tinh hoa
văn hoá của nhân loại, làm giàu cho nền văn
hoá Việt Nam, nhưng cũng dẫn đến nguy cơ bị
hoà tan, làm xói mòn bản sắc văn hoá truyền
thống
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS:
-  Kiểm tra  lại  nội  dung,  chuẩn  bị  lên  bảng
trình bày kết quả.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: gọi đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm
khác lắng nghe, nhận xét bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
GV nhận xét và bổ sung

3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu:  Nhằm củng cố, hệ thống hóa và hoàn thiện về nội dung kiến thức
đã được tìm hiểu ở hoạt động hình thành kiến thức mới.
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi và hoàn thành nhiệm vụ, có thể hướng dẫn ở lớp
và hoàn thành bài tập ở nhà
Câu 1.  Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng
chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954) là gì?

A. Xây dựng được căn cứ hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt.

B. Tinh thần đoàn kết trong liên minh chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông
Dương.

C. Sự lãnh đạo sang suốt của Đảng, với đường lối kháng chiến đúng đắn
và sáng tạo.

D. Sự đồng tình, giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân
dân khác, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Câu 2. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, tình hình chính trị ở hai miền
nước ta như thế nào?

A. Mỗi miền tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

B. Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

C. Đất nước thống nhất, cả nước đi theo chế độ tư bản chủ nghĩa.

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 8



uigeli.xyz
D. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam nắm quyền
lãnh đạo đất nước.

Câu 3. Các quốc gia Đông Nam Á tham gia sáng lập ASEAN là:

A. Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.

B. Thái Lan, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.

C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.

D. Thái Lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.

Câu 4. Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, khó khăn, yếu kém
nào khó giải quyết nhất được coi là “quốc nạn”.

A. Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở
một bộ phận cán bộ, đảng viên.

B. Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.

C. Một số vấn đề văn hóa, xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được giải
quyết.

D. Cả B và C

Câu 5. Đâu là hạn chế cơ bản của cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật?

A. Nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân.

B. Hàng hóa sản xuất ra nhiều dễn đến khủng hoảng kinh tế.

C. Chế tạo các loại vũ khí và phương tiện có sức hủy diệt sự sống, ô nhiễm
môi trường, tai nạ, dịch bệnh,..

D. Nạn khủng bố gia tăng.

Câu 6: Nguồn gốc sâu sa của cuộc các mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là
gì?

A. Do sự bùng nổ dân số.

B. Do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu
vật chất và kĩ thuật ngày càng cao của con người.

C. Yêu cầu của việc cải tiến vũ khí.
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D. Yêu cầu của cuộc chạy đua vũ trang giữa các nước tư bản.

c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên hướng dẫn học sinh chơi trò chơi
“Trả lời câu hỏi” và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trò chơi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Câu trả lời của học sinh 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét bài làm của HS.
4. Hoạt động vận dụng:
a. Mục tiêu:  Nhằm giúp HS vận dụng kiến thức mới đã lĩnh hội để giải quyết
những vấn đề mới trong học tập, cuộc sống.
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi, HS hoàn thành nhiệm vụ 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 - GV giao bài tập về nhà: Viết một đoạn văn ngắn về thuận lợi và thách thức
của Việt Nam trước xu thế toàn cầu hóa
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Học sinh hoàn thành bài tập ở nhà.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
* Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị tiết sau kiểm tra
cuối HK2
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